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	TÓM TẮT	

Trong ngành viễn thông di động, công nghệ 5G New Radio (5G NR) đang là một trong những xu hướng tiên tiến nhất, mang lại tốc độ truyền dữ liệu cao và hiệu suất mạng tốt hơn so với các thế hệ trước. Để đảm bảo hiệu suất hoạt động của mạng 5G NR, việc đánh giá hiệu năng của đường truyền là cực kỳ quan trọng. Đề án này tập trung vào đánh giá hiệu năng của đường truyền trong 5G NR thông qua yếu tố khoảng cách sóng mang con. Kết quả dự kiến của nghiên cứu sẽ cung cấp thông tin chi tiết về khoảng cách sóng mang con và hiệu năng đường truyền trong mạng 5G NR, giúp các nhà mạng và nhà sản xuất thiết bị định hướng và tối ưu hóa mạng để đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt nhất. Đồng thời, đề án cũng đưa ra các khuyến nghị để cải thiện hiệu suất và hiệu quả của đường truyền trong mạng 5G NR trong tương lai.
Từ khóa: 5G NR, Cấu trúc mạng 5G, tốc độ truyền dữ liệu, hiệu suất mạng.
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Tôi xin cam đoan bản đề án “Đánh giá hiệu năng đường truyền trong mạng 5G NR” là công trình nghiên cứu của tôi dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban.
Tất cả những bài tham khảo từ các nghiên cứu có liên quan đều được trích dẫn nguồn gốc một cách rõ ràng trong mục Tài liệu tham khảo. Trong bản đề án hoàn toàn không có việc sao chép tài liệu công trình nghiên cứu của người khác mà không chỉ rõ trong tài liệu tham khảo.

     Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025
	                                                                                                            Học viên 
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Tôi xin gửi lời tri ân chân thành đến những cá nhân và tổ chức đã hỗ trợ và đóng góp cho quá trình nghiên cứu và hoàn thành của đề án này. Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban - người đã dành thời gian và kiến thức quý báu để hướng dẫn và hỗ trợ tôi trong suốt quá trình thực hiện đề án. Những lời chỉ dẫn và sự động viên từ thầy là nguồn động lực lớn giúp tôi vượt qua những thách thức trong quá trình nghiên cứu.
Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô giảng viên trong Khoa Viễn thông 1 nói riêng và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nói chung, những người đã tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ đồng thời cũng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong suốt thời gian học tập tại trường của tôi.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến những người bạn, những thành viên trong lớp M23CQTE02-B đã giúp tôi học tập và tích lũy thêm nhiều kiến thức bổ ích trong các bài giảng cũng như các kĩ năng giúp đỡ tôi rất nhiều trong khi thực hiện đề án.
Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè của tôi, những người luôn luôn tin tưởng, ủng hộ, chia sẻ khó khăn và hân hoan với tôi trong mọi thử thách của cuộc sống và học tập.
 
Hà Nội, ngày ...... tháng …… năm 2025
Học  viên
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Mạng di động đang trải qua sự chuyển đổi đáng kể từ công nghệ 4G sang công nghệ 5G. Các nhà cung cấp mạng đang triển khai hạ tầng 5G để cung cấp tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn và độ trễ thấp hơn. Việc triển khai 5G đã mở ra nhiều tiềm năng cho các ứng dụng mới như xe tự lái, thực tế ảo, và IoT. Sự phát triển của các ứng dụng trực tuyến và dịch vụ streaming đã dẫn đến một sự gia tăng đáng kể trong lưu lượng dữ liệu trên mạng di động. Người dùng mạng di động đang có những thói quen sử dụng thay đổi. Họ cần tốc độ truyền dữ liệu cao hơn để xem video chất lượng cao, chơi game trực tuyến mượt mà, và làm việc từ xa một cách hiệu quả. Đây là thách thức lớn đối với các nhà cung cấp mạng để đảm bảo mạng luôn ổn định và có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dùng. Đề đạt được các lợi ích to lớn của mạng 5G thì việc đánh giá hiệu năng đường truyền của mạng 5G là vô cùng quan trọng.
Đánh giá hiệu năng đường truyền là quá trình đo lường và phân tích hiệu suất của mạng. Từ các dữ liệu thu thập được sẽ phân tích điểm mạnh và điểm yếu để từ đó có thể tối ưu đường truyền giúp người dùng có trải nghiệm tốt nhất. Khoảng cách sóng mang con là một trong số những yếu tố đánh giá đường truyền của mạng. Trong 4G LTE thì khoảng cách sóng mang con là cố định một giá trị còn trong 5G thì khoảng cách sóng mang con có thể thay đổi linh hoạt hơn. 
Mục tiêu của đề án là đo lường và phân tích thông lượng của đường truyền tập trung vào tham số khoảng cách sóng mang con. Cụ thể sẽ là:
· Xây dựng mô hình mô phỏng mạng 5G NR;
· Đo lường và thu thập các dữ liệu về thông lượng, khoảng cách sóng mang con;
· Phân tích được sự ảnh hưởng của khoảng cách sóng mang lên đường truyền.
Trong đề án cũng sẽ sử dụng các công cụ mô phỏng mạng (Matlab 5G tools) để thiết lập môi trường mô phỏng 5G NR cho phép thực hiện các bài đo và thử nghiệm.
Đề án được trình bày trong 3 chương với các nội dung chính như sau:
Chương 1: Trình bày tổng quan về hệ thống mạng 5G và các kiến thức cơ bản liên quan đến đề tài đề án,.
Chương 2: Nghiên cứu về khoảng cách sóng mang con.
Chương 3: Mô phỏng và đánh giá.
Do thời gian và kiến thức còn hạn chế nên đề án không tránh khỏi vẫn còn nhiều thiếu xót. Học viên rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để nội dung đề án được hoàn thiện hơn. 


[bookmark: _Toc503537112][bookmark: _Toc201437592]GIỚI THIỆU CHUNG 
[bookmark: _Toc201180837][bookmark: _Toc201437593][bookmark: _Toc261483638][bookmark: _Toc264851350][bookmark: _Toc264852109][bookmark: _Toc503537113]Tổng quan về hệ thống thông tin di động
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Hệ thống thông tin di động là một mạng truyền thông không dây cho phép các thiết bị di động như điện thoại di động, máy tính bảng và thiết bị IoT (Internet of Things) truyền tải dữ liệu và liên lạc với nhau. Hệ thống này cho phép người dùng di chuyển mà vẫn duy trì kết nối liên tục, cung cấp dịch vụ thoại, truyền dữ liệu và các ứng dụng Internet khác.
Các thành phần chính của hệ thống thông tin di động bao gồm:
Người dùng: Bao gồm các cá nhân và tổ chức sử dụng các thiết bị di động để truy cập vào các dịch vụ mạng, bao gồm cuộc gọi, tin nhắn, Internet, ứng dụng di động và dịch vụ IoT.
Các thiết bị di động: Bao gồm điện thoại di động, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, thiết bị đeo thông minh và các cảm biến IoT. Những thiết bị này có khả năng kết nối không dây và được sử dụng để truy cập vào mạng di động.
Mạng di động: Hệ thống gồm các cơ sở hạ tầng và thiết bị mạng để truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị di động và các ứng dụng trên Internet. Mạng di động bao gồm các thành phần như cell towers, trạm cơ sở, trạm thu phát, các hệ thống viễn thông và các giao thức truyền thông.
Cơ sở hạ tầng: Bao gồm các thiết bị vật lý như các cell towers, trạm cơ sở, anten, các phương tiện truyền thông, và các máy chủ mạng. Cơ sở hạ tầng hỗ trợ việc truyền dữ liệu và thông tin giữa các thiết bị di động và hệ thống mạng.
Dịch vụ và ứng dụng: Bao gồm các dịch vụ và ứng dụng được cung cấp cho người dùng di động, bao gồm các dịch vụ thoại, tin nhắn, truyền dữ liệu, truy cập Internet, ứng dụng di động, trò chơi và các dịch vụ IoT.
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Mạng di động đã trải qua nhiều bước tiến từ khi ra đời thế hệ đầu tiên vào cuối những năm 1970 cho đến nay. Sau mỗi thế hệ mạng di động đều mang đến những cải tiến đáng kể về tốc độ dữ liệu, dung lượng mạng, chất lượng dịch vụ và khả năng kết nối.
[image: ]
[bookmark: _Ref376534645][bookmark: _Toc201437630]Hình 1.1: Quá trình phát triển mạng di động từ 1G đến 5G [1]
Mạng 1G: 1G (viết tắt của First Generation) là thế hệ mạng di động đầu tiên được triển khai thương mại vào cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980. Mặc dù 1G đã lỗi thời và được thay thế bởi các thế hệ mạng di động tiên tiến hơn song nó vẫn đóng vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển của ngành viễn thông di động. 1G đã đặt nền móng cho sự phát triển của các thế hệ mạng di động sau này [2] [3].
Mạng 3G: 3G (viết tắt của Third Generation) là thế hệ mạng di động thứ ba được triển khai thương mại vào đầu những năm 2000. 3G là một bước tiến quan trọng trong lịch sử phát triển của ngành viễn thông di động. Nó đã mang đến cho người dùng trải nghiệm di động hoàn toàn mới với tốc độ truy cập Internet nhanh hơn, chất lượng video tốt hơn và khả năng sử dụng nhiều dịch vụ di động tiên tiến. Mặc dù hiện nay 3G không còn là lựa chọn tối ưu, nó vẫn đóng vai trò nhất định trong việc cung cấp dịch vụ di động ở một số khu vực [2] [3].
Mạng 4G: 4G (viết tắt của Fourth Generation) là thế hệ mạng di động thứ tư, đánh dấu một bước tiến đột phá trong ngành viễn thông di động. Được triển khai thương mại vào đầu những năm 2010, 4G mang đến cho người dùng tốc độ dữ liệu cao hơn, độ trễ thấp hơn và khả năng kết nối nhiều thiết bị hơn so với các thế hệ trước. Mặc dù 4G vẫn có một số hạn chế, nó đóng vai trò thiết yếu trong việc kết nối mọi người và mọi thứ trong thế giới ngày nay [2] [3].
Mạng 5G: 5G (viết tắt của Fifth Generation) là thế hệ mạng di động thứ năm, hứa hẹn mang đến một cuộc cách mạng trong ngành viễn thông di động. Được triển khai thương mại vào đầu những năm 2020, 5G cung cấp tốc độ dữ liệu cực cao, độ trễ siêu thấp và khả năng kết nối hàng triệu thiết bị trong một phạm vi nhỏ. 5G là một thế hệ mạng di động mang tính cách mạng, hứa hẹn mang đến nhiều lợi ích cho người dùng, doanh nghiệp và xã hội [2] [3].
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Dịch vụ 5G là một bước đột phá trong lĩnh vực viễn thông di động, mang đến những trải nghiệm vượt trội và tiềm năng khác biệt so với các thế hệ trước đó. Với tốc độ truyền dữ liệu siêu nhanh, độ trễ thấp và khả năng kết nối hàng tỷ thiết bị cùng lúc, 5G mở ra nhiều cơ hội mới cho các ngành công nghiệp và đời sống của mọi người. Dịch vụ của 5G tập trung vào 3 khía cạnh chính là uRLLC (Ultra Reliable Low Latency Communication) – độ trễ thấp và độ tin cậy cao, eMBB (Enhanced Mobile Broadband):
· Tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn và mMTC (Massive Machine Type Communications);
· Kết nối hàng tỉ thiết bị [4].
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uRLLC (Ultra Reliable Low Latency Communication): URLLC cho phép truyền dữ liệu với độ trễ cực thấp, thường chỉ từ vài mili giây đến vài chục mili giây. Điều này làm cho URLLC thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu phản hồi nhanh, chẳng hạn như xe tự lái, hệ thống điều khiển tự động, hoặc các ứng dụng y tế tương tác thời gian thực. URLLC cũng đảm bảo độ tin cậy gần như tuyệt đối trong việc truyền dữ liệu. Điều này làm cho URLLC phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu tính an toàn và độ tin cậy cao như giao thông thông minh, hệ thống quản lý năng lượng, hệ thống sản xuất tự động [4, 5].
eMBB (Enhanced Mobile Broadband): với eMBB, người dùng có thể tải xuống và xem nội dung chất lượng cao mà không gặp gián đoạn. Tốc độ truyền dữ liệu siêu nhanh cho phép xem video 4K/8K mượt mà, chơi game trực tuyến không lag và trải nghiệm các ứng dụng đòi hỏi băng thông cao một cách tuyệt vời. eMBB cung cấp trải nghiệm đa dạng hơn cho người dùng di động. Từ việc xem video chất lượng cao trên điện thoại di động đến làm việc từ xa và học tập trực tuyến, eMBB giúp nâng cao hiệu suất và tiện ích của các hoạt động hàng ngày. Với eMBB, các công nghệ như thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) trở nên phổ biến hơn và chân thực hơn. Việc có băng thông rộng và độ trễ thấp làm cho trải nghiệm AR/VR trở nên mượt mà và hấp dẫn hơn. eMBB cung cấp khả năng kết nối liên tục và ổn định hơn, đảm bảo người dùng luôn có truy cập nhanh chóng và không bị gián đoạn vào bất kỳ lúc nào [4] [5].
mMTC (Massive Machine Type Communications): mMTC cho phép kết nối đồng thời hàng tỷ thiết bị IoT, từ cảm biến thông minh đến thiết bị điện tử tiêu dùng và các thiết bị công nghiệp. Việc này mở ra tiềm năng lớn cho các ứng dụng quy mô lớn và phát triển các hệ thống tự động hoá. mMTC tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng cho các thiết bị IoT, giúp kéo dài tuổi thọ pin và tăng tính bền vững của hệ thống. ác ứng dụng của mMTC rất đa dạng, từ các hệ thống giám sát môi trường đến các giải pháp trong giao thông, y tế, nông nghiệp và quản lý đô thị thông minh. mMTC cung cấp khả năng mở rộng linh hoạt để hỗ trợ số lượng thiết bị ngày càng tăng lên trong tương lai, đảm bảo sự linh hoạt và độ tin cậy của hệ thống [4] [5].
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Kiến trúc mạng 5G được mô tả như trên hình 1.3 [6].
[image: ]
[bookmark: _Ref270663958][bookmark: _Toc201437632]Hình 1.3: Kiến trúc của mạng 5G
Thiết bị người dùng (UE): Các thiết bị di động 5G, chẳng hạn như điện thoại thông minh, kết nối qua mạng truy cập vô tuyến mới 5G với lõi 5G và sau đó với Internet.
Mạng truy cập vô tuyến (RAN): Điều phối tài nguyên mạng trên các thiết bị không dây.
Chức năng quản lý truy cập và di động (AMF): Điểm đầu vào duy nhất của kết nối UE cho kết nối UE. AMF chọn SMF dựa trên yêu cầu dịch vụ của UE.
Chức năng mặt phẳng người dùng (UPF): Mang lưu lượng dữ liệu IP – mặt phẳng người dùng – giữa UE và các mạng bên ngoài.
Chức năng máy chủ xác thực (AUSF): Cho phép AMF xác thực UE và truy cập các dịch vụ.
Chức năng quản lý phiên (SMF): Chịu trách nhiệm quản lý Đơn vị dữ liệu giao thức (PDU) phân bổ địa chỉ IP, quản lý đường hầm và quản lý thông báo đường xuống.
Chức năng hiển thị mạng (NEF): Hiển thị các dịch vụ và khả năng một cách an toàn cho các bên thứ ba được phê duyệt.
Chức năng kho lưu trữ mạng (NRF): Phục vụ như một kho lưu trữ trung tâm cho các chức năng mạng (NF).
Chức năng kiểm soát chính sách (PCF): Hỗ trợ khung chính sách thống nhất chi phối hành vi mạng.
Quản lý dữ liệu hợp nhất (UDM): Hỗ trợ ủy quyền nâng cao và cho phép người vận hành dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.
Trong 5G trạm cơ sở hay còn được gọi là gNodeB (gNB), là một thành phần quan trọng trong hệ thống mạng viễn thông. Nó đóng vai trò kết nối các thiết bị di động với mạng lõi và cung cấp các dịch vụ không dây. Trạm gốc 5G có những đặc điểm và khả năng vượt trội hơn so với các thế hệ trước như 4G LTE, mang lại nhiều cải tiến đáng kể cho cả người dùng và nhà cung cấp dịch vụ.
Vai trò của trạm cơ sở 5G:
Kết nối và truyền tải dữ liệu: Trạm cơ sở gNB là điểm truy cập cuối cùng trong mạng, tiếp nhận và truyền tải dữ liệu giữa thiết bị di động và mạng lõi.
Quản lý tài nguyên mạng: gNB quản lý tài nguyên vô tuyến, điều phối băng tần và công suất truyền tải để đảm bảo chất lượng dịch vụ cho người dùng.
Hỗ trợ dịch vụ mới: Trạm cơ sở 5G tạo nền tảng cho nhiều dịch vụ và ứng dụng mới, từ giải trí, giáo dục, y tế đến giao thông thông minh và sản xuất công nghiệp.
Trong hệ thống mạng 5G, trạm cơ sở có thể được chia thành hai loại: trạm cơ sở độc lập (Standalone, SA) và trạm cơ sở không độc lập (Non-Standalone, NSA) [6].
Trạm cơ sở độc lập (SA) là một cấu trúc mạng mà trong đó các trạm cơ sở 5G hoạt động một cách hoàn toàn độc lập, không dựa vào các công nghệ mạng trước đó như 4G LTE. Trạm cơ sở SA bao gồm cả mạng lõi 5G và các trạm gốc 5G, giúp khai thác tối đa các khả năng của 5G như tốc độ cao, độ trễ thấp và khả năng kết nối đa dạng. Cấu trúc này mang lại sự linh hoạt và hiệu suất tối ưu cho các ứng dụng đòi hỏi băng thông lớn và phản hồi nhanh như thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và IoT công nghiệp.
Trạm cơ sở không độc lập (NSA), ngược lại, sử dụng cơ sở hạ tầng mạng 4G LTE hiện tại để hỗ trợ cho việc triển khai 5G. Trạm cơ sở NSA kết hợp giữa trạm gốc 4G và trạm gốc 5G, trong đó mạng lõi vẫn là 4G. Điều này giúp các nhà mạng dễ dàng và nhanh chóng nâng cấp lên 5G mà không cần thay đổi toàn bộ hệ thống hiện có. Mặc dù không tận dụng được hết toàn bộ lợi ích của 5G như trong cấu trúc SA, NSA vẫn mang lại những cải tiến đáng kể về tốc độ và dung lượng kết nối so với 4G truyền thống.
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Trên hình 1.4 minh họa các công nghệ sử dụng trong 5G [7]. 
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NVF (Network Function Virtualization): NFV là một công nghệ quan trọng trong việc chuyển đổi cơ sở hạ tầng mạng từ các thiết bị và chức năng dựa trên phần cứng sang các phần mềm chạy trên các máy chủ thông thường hoặc trong môi trường đám mây. NFV giúp tạo ra một môi trường linh hoạt và dễ dàng mở rộng hơn cho các dịch vụ mạng. Thay vì sử dụng các thiết bị chuyên dụng (từ các hệ thống phần cứng như router, firewall, hay các trạm cơ sở di động), các chức năng mạng như định tuyến (routing), chuyển mạch (switching), bảo mật (security), và cả các ứng dụng dịch vụ khác được triển khai và quản lý như các ứng dụng phần mềm trên nền tảng ảo hóa.
SDN (Software-Defined Networking): SDN trong mạng 5G đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường mạng linh hoạt, dễ mở rộng và có khả năng tự động hóa cao hơn. SDN trong mạng 5G bao gồm các ứng dụng và cải tiến để tối ưu hóa quản lý mạng và cung cấp các dịch vụ điện toán đám mây (cloud computing) trên nền tảng 5G. Đặc điểm chính của SDN là phân tách điều khiển (Control Plane) và dữ liệu (Data Plane). Công nghệ SDN trong mạng 5G phân tách các chức năng điều khiển mạng và chuyển tiếp dữ liệu. Điều này cho phép quản trị mạng tập trung điều khiển toàn bộ mạng thông qua một trung tâm điều khiển SDN (SDN Controller), trong khi dữ liệu vẫn được chuyển tiếp theo các quy tắc đã được định nghĩa trước.
NR (New Radio): NR là một phần quan trọng của chuẩn 5G được phát triển bởi 3GPP (Third Generation Partnership Project). NR là tiêu chuẩn kỹ thuật cho các mạng di động 5G và cung cấp nền tảng cho các tính năng và dịch vụ mới trong mạng di động. NR cải thiện khả năng kết nối và phạm vi phủ sóng bằng cách sử dụng dải tần số rộng hơn và hỗ trợ các kỹ thuật như mmWave (tần số siêu cao) để đạt được hiệu suất tốt hơn trong môi trường có nhiều người dùng. NR cũng có khả năng linh hoạt và dễ mở rộng, cho phép các nhà cung cấp dịch vụ triển khai và cung cấp các tính năng và dịch vụ mới nhanh chóng và hiệu quả.
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output): đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện hiệu suất của mạng di động. Massive MIMO sử dụng một số lượng lớn các anten trên trạm cơ sở, thường từ hàng chục đến hàng trăm anten. Số lượng anten lớn này cho phép trạm cơ sở gửi và nhận dữ liệu đồng thời từ nhiều thiết bị người dùng (user devices) khác nhau. Mặc dù sử dụng nhiều anten, Massive MIMO có thể tiết kiệm năng lượng và tài nguyên so với các kỹ thuật truyền thống, nhờ vào khả năng phân bổ tài nguyên thông minh và hiệu quả cao hơn trong việc sử dụng sóng vô tuyến.
Beamforming: được sử dụng để tăng cường hiệu suất truyền dẫn không dây bằng cách tập trung năng lượng sóng vô tuyến (RF signals) theo hướng của các thiết bị người dùng (user devices) cụ thể, thay vì phát sóng ngang rộng. Điều này giúp cải thiện chất lượng kết nối, tăng tốc độ truyền dữ liệu và giảm độ trễ trong mạng di động. Bằng cách tập trung năng lượng sóng, Beamforming cải thiện khả năng kết nối và ổn định của mạng 5G. Nó giúp giảm thiểu nhiễu và hiện tượng đa đường (multi-path fading), dẫn đến chất lượng kết nối tốt hơn.
MEC (Mobile Edge Computing): cho phép xử lý một phần dữ liệu và các yêu cầu tính toán tại cạnh mạng, giảm tải cho mạng trung tâm và giúp tối ưu hóa hoạt động của hệ thống mạng 5G. MEC giúp cải thiện hiệu suất mạng, giảm độ trễ và hỗ trợ triển khai các ứng dụng và dịch vụ mới như IoT, thực tế tăng cường (AR/VR), xe tự lái và các ứng dụng di động khác. MEC có thể giảm thiểu lưu lượng mạng, tiết kiệm năng lượng và tăng hiệu suất toàn diện của mạng 5G bằng cách phân phối tính toán và xử lý dữ liệu một cách thông minh và hiệu quả.
NOMA (Non-Orthogonal Multiple Access): là một trong những công nghệ truy cập đa người dùng không trực giao được áp dụng trong mạng 5G để tăng khả năng kết nối, cải thiện hiệu suất mạng và hỗ trợ các ứng dụng đa dịch vụ. NOMA cho phép nhiều thiết bị người dùng sử dụng cùng một tài nguyên mạng (như tần số, không gian, thời gian) một cách không trực giao. Điều này có nghĩa là các tín hiệu từ các thiết bị người dùng có thể trùng lấn nhau một phần, nhưng vẫn có thể được phân biệt và xử lý một cách hiệu quả. NOMA tăng khả năng kết nối của mạng bằng cách cho phép nhiều người dùng sử dụng cùng một tài nguyên, giúp tăng dung lượng mạng và đáp ứng được nhiều yêu cầu sử dụng khác nhau.
[bookmark: _Toc201437600]Tần số sóng mang
 Tần số sóng mang là tần số của một sóng mang, là một sóng điện từ có tần số cao có thể được điều chế với một tín hiệu thông tin như âm thanh, video hoặc dữ liệu để truyền đi. Nó được ký hiệu là fc.
Trong 5G tần số sóng mang trải trên các dải tần, trên hình 1.5 chỉ ra 3 dải tần chính [6]:
[image: ]
[bookmark: _Ref267067745][bookmark: _Toc201437634]Hình 1.5: Dải tần của mạng 5G
[bookmark: _Toc261483646][bookmark: _Toc264851360][bookmark: _Toc264852117][bookmark: _Toc503537121]Băng tần thấp: hoạt động dưới 2 GHz cung cấp phạm vi phủ sóng rộng. Băng tần này hiện đang được sử dụng cho 4G LTE.
Băng tần tầm trung: hoạt động ở dải tần 2-6 GHz cung cấp dung lượng cho các khu vực thành thị. Dải tần này có tốc độ lên đến vài trăm Mbps.
Bằng tần cao (mmWave): cung cấp tần số cao, hoạt động ở dải tần 24-100 GHz. Do tần số cao nên bị hạn chế bởi các chướng ngại vật, phạm vi phủ sóng nhỏ.
[bookmark: _Toc201180845][bookmark: _Toc201437601]Kết luận chương 1
Trong chương 1 đã giới thiệu tổng quan về hệ thống thông tin di động, sự ra đời và phát triển của các thế hệ di động. Sau đó là phần trình bày về hệ thống di động 5G: kiến trúc mạng, các thành phần hệ thống và chức năng của chúng, các đặc điểm kĩ thuật cũng như là các dịch vụ cung cấp trong mạng di động 5G. Tiếp đến là phần giới thiệu về các dải tần số sóng mang sử dụng trong 5G.
Các nội dung trình bày trong chương này là tiền đề cho các nghiên cứu sẽ tiến hành tại các chương sau.



[bookmark: _Toc201437602]CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU NĂNG ĐƯỜNG TRUYỀN MẠNG 5G  
[bookmark: _Toc201437603]Phổ tần số và dải tần sử dụng
[bookmark: _Toc201437604]Phổ tần 5G băng tần thấp
Phổ tần số có thể sử dụng dưới 1GHz được gọi là Băng tần thấp trong 5G. Phổ tần số thấp cung cấp phạm vi phủ sóng toàn diện hơn và có thể xuyên qua chướng ngại vật tốt hơn. Các nhà cung cấp dịch vụ đã quen thuộc với các băng tần này kể từ khi mạng 2G ra đời và chúng được sử dụng phổ biến trên toàn cầu. 
Các băng tần thấp phổ biến sử dụng trong 5G được chỉ ra trong bảng 2.1.
Phổ tần số có thể sử dụng dưới 1GHz được gọi là Băng tần thấp trong 5G. Phổ tần số thấp cung cấp phạm vi phủ sóng toàn diện hơn và có thể xuyên qua chướng ngại vật tốt hơn. Các nhà cung cấp dịch vụ đã quen thuộc với các băng tần này kể từ khi mạng 2G ra đời và chúng được sử dụng phổ biến trên toàn cầu. 
Các băng tần thấp phổ biến sử dụng trong 5G được chỉ ra trong bảng 2.1.
[bookmark: _Toc201437647]Bảng 2.1: Băng tần thấp của đường lên và đường xuống trong 5G 
	NR Dải hoạt động
	Đường lên
	Đường xuống
	Chế độ song công

	
	Thấp
	Cao
	Thấp
	Cao
	

	n71
	663MHz
	698MHz
	617MHz
	652MHz
	FDD

	n28
	703MHz
	748MHz
	758MHz
	803MHz
	FDD

	n5
	824MHz
	849MHz
	869MHz 
	894MHz
	FDD

	n8
	880MHz
	915MHz
	925MHz  
	960MHz
	FDD


Ưu điểm:
· Phạm vi phủ sóng rộng: Nhờ vào bước sóng dài, các băng tần dưới 1GHz có khả năng bao phủ khu vực rộng lớn, đặc biệt hữu ích ở vùng nông thôn và ngoại ô.
· Xuyên vật cản tốt: So với các băng tần trung và cao, sóng vô tuyến ở băng tần thấp có thể dễ dàng xuyên qua các tòa nhà, cây cối và các vật cản khác.
· Độ trễ thấp và ổn định: Dù tốc độ không cao bằng băng tần trung và cao, nhưng băng tần thấp vẫn cung cấp kết nối ổn định và ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu tín hiệu.
Nhược điểm:
· Băng thông hạn chế: Do tần số thấp, dung lượng dữ liệu truyền tải của các băng tần này bị giới hạn, dẫn đến tốc độ tải xuống và tải lên thấp hơn so với các băng tần trung và cao.
· Khả năng hỗ trợ số lượng lớn thiết bị kém hơn: Do băng thông nhỏ, băng tần thấp khó đáp ứng nhu cầu của các khu vực có mật độ người dùng cao như trung tâm đô thị.
· Chỉ phù hợp với một số ứng dụng: Băng tần thấp phù hợp cho các dịch vụ IoT diện rộng, dịch vụ thoại và kết nối di động cơ bản, nhưng không lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu tốc độ cao như truyền phát video 4K hoặc AR/VR.
Ứng dụng của băng tần thấp trong 5G
· Phủ sóng khu vực rộng lớn: Các nhà mạng tận dụng băng tần thấp để mở rộng vùng phủ sóng 5G đến các vùng xa, đảm bảo kết nối ổn định.
· Internet vạn vật (IoT): Do tiêu thụ năng lượng thấp và phạm vi phủ sóng rộng, băng tần thấp rất phù hợp cho các thiết bị IoT như cảm biến nông nghiệp, thiết bị giám sát giao thông và hệ thống quản lý đô thị thông minh.
· Hỗ trợ mạng lai (NSA - Non-Standalone): Nhiều nhà mạng triển khai 5G trên băng tần thấp để duy trì kết nối liền mạch với mạng 4G LTE.
[bookmark: _Toc201437605]Phổ tần 5G băng tần trung bình
Tần số băng tần trung là lựa chọn tốt cho cả khu vực thành thị và ngoại ô vì nó cân bằng giữa vùng phủ sóng và dung lượng. Băng tần trung thường được sử dụng trong các triển khai 5G trước đó do băng thông cao hơn để cung cấp tốc độ dữ liệu cao hơn so với băng tần thấp. 
Các băng tần trung bình phổ biến sử dụng trong 5G được chỉ ra trong bảng 2.2.
[bookmark: _Toc201437648]Bảng 2.2: Băng tần trung bình của đường lên và đường xuống trong 5G 
	NR Dải hoạt động
	Đường lên
	Đường xuống
	Chế độ song công

	
	Thấp
	Cao
	Thấp
	Cao
	

	n1
	1920MHz 
	1980MHz 
	2110MHz  
	2170MHz
	FDD

	n2
	1850MHz 
	1910MHz
	1930MHz 
	1990MHz
	FDD

	n3
	1710MHz 
	1785MHz
	1805MHz 
	1880MHz
	FDD

	n80
	1710MHz
	1785MHz
	Không có
	Không có
	SUL

	n40
	2300MHz 
	2400MHz
	2300MHz 
	2400MHz
	TDD

	n41
	2496MHz
	2690MHz
	2496MHz
	2690MHz
	TDD

	n7
	2500MHz
	2570MHz
	2620MHz 
	2690MHz
	FDD

	n78
	3300MHz
	3800MHz
	3300MHz
	3800MHz
	TDD

	n77
	3300MHz
	4200MHz
	3300MHz
	4200MHz
	TDD

	n79
	4400MHz
	5000MHz
	4400MHz
	5000MHz
	TDD


Ưu điểm của băng tần trung trong 5G:
· Cân bằng giữa vùng phủ sóng và dung lượng: Băng tần trung có khả năng cung cấp tốc độ dữ liệu cao hơn so với băng tần thấp, trong khi vẫn duy trì phạm vi phủ sóng hợp lý.
· Tốc độ dữ liệu cao: Nhờ băng thông lớn, băng tần trung cho phép truyền tải dữ liệu với tốc độ nhanh hơn, phù hợp với các ứng dụng yêu cầu băng thông cao như phát video 4K, hội nghị truyền hình và chơi game trực tuyến.
· Phạm vi phủ sóng tương đối rộng: Mặc dù không bằng băng tần thấp, băng tần trung vẫn có khả năng phủ sóng tốt, đặc biệt là trong các khu vực thành thị và ngoại ô, nơi nhu cầu dữ liệu cao.
· Tiết kiệm chi phí triển khai: Việc sử dụng băng tần trung giúp các nhà mạng tận dụng hạ tầng hiện có và không cần xây dựng quá nhiều trạm phát sóng mới, giúp tiết kiệm chi phí triển khai.
Nhược điểm của băng tần trung trong 5G:
· Khả năng xuyên vật cản kém hơn băng tần thấp: Băng tần trung không thể xuyên qua các vật cản tốt như băng tần thấp, điều này có thể gây giảm chất lượng tín hiệu trong môi trường đô thị với nhiều tòa nhà cao tầng.
· Không thể cung cấp tốc độ cực nhanh như băng tần cao: Mặc dù tốc độ dữ liệu của băng tần trung cao hơn băng tần thấp, nhưng vẫn chưa thể sánh với băng tần cao trong việc cung cấp tốc độ cực nhanh, đặc biệt là đối với các ứng dụng yêu cầu băng thông rất lớn.
· Có thể gặp quá tải trong tương lai: Nếu không được triển khai hợp lý, băng tần trung có thể trở nên quá tải khi nhu cầu dữ liệu tiếp tục gia tăng, đặc biệt ở các khu vực có mật độ người dùng cao.
Ứng dụng của băng tần trung trong 5G:
· Mạng 5G tại khu vực thành thị và ngoại ô: Băng tần trung được sử dụng để triển khai mạng 5G ở các khu vực đô thị và ngoại ô, giúp cân bằng giữa tốc độ và phạm vi phủ sóng.
· Truyền phát nội dung tốc độ cao: Các dịch vụ phát video trực tuyến, hội nghị truyền hình và chơi game đám mây tận dụng băng tần trung để có trải nghiệm mượt mà và chất lượng cao.
· Triển khai 5G độc lập (SA - Standalone): Băng tần trung đóng vai trò quan trọng trong triển khai 5G độc lập, giúp tối ưu hóa các lợi ích của công nghệ 5G như độ trễ thấp và tốc độ truyền tải cao.
· Hỗ trợ doanh nghiệp và nhà máy thông minh: Băng tần trung rất phù hợp cho các hệ thống IoT trong nhà máy, sản xuất tự động và các giải pháp công nghiệp yêu cầu kết nối ổn định và băng thông hợp lý.
[bookmark: _Toc201437606]Phổ tần 5G băng tần cao
Các băng tần cao cung cấp khả năng truyền dữ liệu nhanh và thời gian phản hồi nhanh, nhưng phạm vi phủ sóng của chúng bị hạn chế và chủ yếu được sử dụng ở các thành phố đông đúc. Phổ tần cao hoạt động trong dải tần số sóng milimet, phù hợp với các ứng dụng băng thông cao hơn cho dữ liệu cực nhanh. 
Các băng tần cao phổ biến sử dụng trong 5G được chỉ ra trong bảng 2.3.
[bookmark: _Toc201437649]Bảng 2.3: Băng tần cao của đường lên và đường xuống trong 5G 
	NR Dải hoạt động
	Đường lên
	Liên kết xuống
	Chế độ song công

	
	Thấp
	Cao
	Thấp
	Cao
	

	n257
	26,5 GHz 
	29,5 GHz 
	26,5 GHz  
	29,5 GHz
	TDD

	n258
	24,25 GHz 
	27,5 GHz
	24,25 GHz 
	27,5 GHz
	TDD

	n260
	37 GHz 
	40 GHz
	37 GHz 
	40 GHz
	TDD

	n261
	27,5 GHz
	28,35 GHz 
	27,5 GHz 
	28,35 GHz
	TDD


Ưu điểm của băng tần cao trong 5G:
· Truyền dữ liệu nhanh và thời gian phản hồi nhanh: Băng tần cao cung cấp băng thông lớn, giúp truyền tải dữ liệu với tốc độ rất nhanh và giảm độ trễ, mang lại trải nghiệm mượt mà cho các ứng dụng yêu cầu băng thông cao và thời gian phản hồi cực thấp.
· Hỗ trợ ứng dụng băng thông cực cao: Các băng tần cao chủ yếu được sử dụng cho các ứng dụng yêu cầu truyền tải dữ liệu cực lớn, như phát video 8K, thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), và các trò chơi điện tử trực tuyến yêu cầu độ phân giải và tốc độ cực kỳ cao.
· Hiệu quả cao trong khu vực có mật độ người dùng cao: Do khả năng truyền tải dữ liệu nhanh chóng và hiệu suất cao, băng tần cao được triển khai ở các khu vực đông dân cư, giúp đảm bảo tốc độ mạng nhanh và ổn định cho số lượng người dùng lớn.
Nhược điểm của băng tần cao trong 5G:
· Phạm vi phủ sóng hạn chế: Mặc dù tốc độ truyền dữ liệu rất nhanh, nhưng băng tần cao có phạm vi phủ sóng hạn chế, vì sóng milimet dễ bị hấp thụ và suy giảm bởi vật cản như tòa nhà, cây cối và các yếu tố thời tiết.
· Khả năng xuyên vật cản kém: Sóng ở dải tần cao không thể xuyên qua các vật cản như băng tần thấp hoặc trung, điều này khiến cho việc duy trì kết nối ổn định trong các tòa nhà hoặc khu vực có nhiều vật cản trở thành một thách thức.
· Cần nhiều trạm phát sóng: Để đảm bảo vùng phủ sóng trong khu vực sử dụng băng tần cao, cần triển khai nhiều trạm phát sóng với mật độ cao. Điều này dẫn đến chi phí triển khai và bảo trì hạ tầng cao, đặc biệt là trong các thành phố đông đúc.
Ứng dụng của băng tần cao trong 5G:
· Truyền phát video chất lượng cực cao: Băng tần cao là lựa chọn lý tưởng để phục vụ các dịch vụ truyền phát video với độ phân giải 8K, hội nghị video chất lượng cao, và các ứng dụng đa phương tiện yêu cầu băng thông rất lớn.
· Thực tế ảo và thực tế tăng cường (VR/AR): Các ứng dụng yêu cầu tốc độ truyền tải cực nhanh và độ trễ thấp như VR và AR sẽ được hưởng lợi lớn từ băng tần cao, giúp mang lại trải nghiệm mượt mà và chân thực.
· Mạng 5G trong thành phố đông đúc: Băng tần cao phù hợp để triển khai 5G tại các khu vực có mật độ dân cư cao như các khu thương mại và trung tâm đô thị, nơi nhu cầu băng thông lớn và số lượng người dùng đồng thời rất cao.
· Kết nối xe tự lái và các ứng dụng IoT tiên tiến: Với tốc độ cao và độ trễ thấp, băng tần cao cũng rất hữu ích trong các ứng dụng như xe tự lái, nơi cần truyền tải dữ liệu lớn và yêu cầu phản hồi ngay lập tức.
[bookmark: _Toc201437607]Beamforming
[bookmark: _Toc201437608]Tổng quan về Beamforming 
Beamforming sử dụng hệ thống ăng-ten mảng pha để tập trung tín hiệu không dây vào một hướng cụ thể, thường là hướng của một thiết bị thu (UE). Điều này giúp cải thiện tín hiệu tại thiết bị người dùng và giảm nhiễu giữa các tín hiệu của các UE khác nhau.
Mảng ăng-ten pha được thiết kế sao cho các mẫu bức xạ từ từng phần tử ăng-ten kết hợp với nhau theo cách xây dựng, tạo thành một mẫu bức xạ hiệu quả - thùy chính - truyền năng lượng theo hướng mong muốn. Đồng thời, thiết kế này cũng đảm bảo rằng các tín hiệu gửi theo hướng không mong muốn sẽ tự động gây nhiễu lẫn nhau, tạo ra các điểm không và thùy bên.
Mục tiêu của thiết kế hệ thống ăng-ten là tối đa hóa năng lượng bức xạ ở thùy chính, đồng thời giảm năng lượng ở các thùy phụ xuống mức chấp nhận được. Hướng của thùy chính hay chùm tia được điều khiển thông qua việc điều chỉnh tín hiệu vô tuyến cấp cho mỗi phần tử ăng-ten trong mảng.
Mỗi ăng-ten trong mảng được cấp cùng một tín hiệu truyền, nhưng pha và biên độ của tín hiệu cấp cho từng phần tử được điều chỉnh, từ đó điều khiển chùm tia theo hướng mong muốn. Việc điều khiển này có thể thực hiện nhanh chóng nhờ khả năng điều chỉnh pha và biên độ của mỗi tín hiệu, cho phép thay đổi hướng chùm tia trong thời gian rất ngắn.
[image: A diagram of a tree
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[bookmark: _Ref267372040][bookmark: _Toc201437635]Hình 2.1: Kĩ thuật Beamforming 
[bookmark: _Toc201437609]Định hình chùm tia
Có ba phương pháp thực hiện định hình chùm tia ăng-ten:
Tạo chùm tia tương tự 
Là phương pháp đơn giản nhất, với pha tín hiệu được thay đổi trong miền tương tự. Đầu ra từ một bộ thu phát RF duy nhất được chia thành nhiều đường dẫn, tương ứng với số lượng phần tử ăng-ten trong mảng. Mỗi đường dẫn tín hiệu sau đó đi qua bộ dịch pha và được khuếch đại trước khi đến phần tử ăng-ten.
Đây là phương pháp hiệu quả nhất về chi phí để triển khai định hình chùm tia vì sử dụng ít phần cứng nhất. Tuy nhiên, hệ thống định hình chùm tia tương tự chỉ có thể xử lý một luồng dữ liệu và tạo ra một chùm tín hiệu, do đó hạn chế hiệu quả của nó trong 5G, nơi cần nhiều chùm tia để phục vụ số lượng người dùng lớn.
[image: A green square with yellow and blue wires
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[bookmark: _Ref267374817][bookmark: _Toc201437636]Hình 2.2: Phương pháp tạo chùm tia tương tự
Đây là cách hiệu quả nhất về mặt chi phí để triển khai định hình chùm tia, vì nó sử dụng lượng phần cứng tối thiểu, tuy nhiên hệ thống định hình chùm tia tương tự chỉ có thể xử lý một luồng dữ liệu và tạo ra một chùm tín hiệu, hạn chế hiệu quả của nó trong 5G, nơi cần nhiều chùm tia.
Định hình chùm tia kỹ thuật số
Trong phương pháp này, mỗi phần tử ăng-ten được cấp nguồn bởi bộ thu phát và bộ chuyển đổi dữ liệu riêng và mỗi tín hiệu được mã hóa trước (với các sửa đổi về biên độ và pha) trong quá trình xử lý băng tần cơ sở trước khi truyền RF.
[image: A line of a guitar
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[bookmark: _Ref267378460][bookmark: _Toc201437637]Hình 2.3: Phương pháp tạo chùm tia kĩ thuật số
Kỹ thuật tạo chùm tia kỹ thuật số cho phép tạo ra nhiều bộ tín hiệu và chồng lên các thành phần mảng ăng-ten, cho phép một mảng ăng-ten duy nhất phục vụ nhiều chùm tia và do đó nhiều người dùng. Mặc dù tính linh hoạt này lý tưởng cho mạng 5G, nhưng kỹ thuật tạo chùm tia kỹ thuật số đòi hỏi nhiều phần cứng và xử lý tín hiệu hơn, dẫn đến mức tiêu thụ điện năng tăng lên, đặc biệt là ở tần số mmWave, nơi có thể có hàng trăm thành phần ăng-ten.
Định hình chùm tia lai 
Trong phương pháp lai ghép, định hình chùm tia tương tự được thực hiện ở giai đoạn RF và định hình chùm tia kỹ thuật số ở băng tần cơ sở - mang lại sự cân bằng giữa tính linh hoạt của định hình chùm tia kỹ thuật số và chi phí cũng như mức tiêu thụ điện năng thấp hơn của định hình chùm tia tương tự.
[image: A diagram of a splitter
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[bookmark: _Ref267381487][bookmark: _Toc201437638]Hình 2.4: Phương pháp tạo chùm tia lai
[bookmark: _Toc201437610]Lợi ích của việc định hình chùm tia
Beamforming sử dụng hiệu quả khoa học về nhiễu điện từ để nâng cao độ chính xác của kết nối 5G, kết hợp với MIMO để cải thiện thông lượng và mật độ kết nối của các cell mạng 5G.
Các truyền dẫn định hướng cao kết quả đặc biệt có lợi với truyền dẫn mmWave, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi mất đường truyền và không truyền tốt qua các chướng ngại vật như tường. Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR) được cải thiện, được kích hoạt bằng cách định hình chùm tia, tăng phạm vi tín hiệu cho cả vùng phủ sóng ngoài trời và - quan trọng là - trong nhà.
Khả năng hủy bỏ hoặc “loại bỏ” nhiễu của Beamforming cũng là một lợi ích đáng kể trong môi trường đô thị đông đúc với mật độ UE cao, nơi nhiều chùm tín hiệu có khả năng gây nhiễu lẫn nhau.
Nhìn chung, bằng cách giảm nhiễu bên trong và bên ngoài cũng như giảm SNR, định hình chùm tia hỗ trợ các sơ đồ điều chế tín hiệu bậc cao, chẳng hạn như 64QAM và 16QAM - tất cả đều góp phần cải thiện đáng kể dung lượng ô mạng.
[bookmark: _Toc201437611]Tương lai và thách thức đối với công nghệ tạo chùm tia
Giống như nhiều lĩnh vực khác của mạng 5G, các nhà phát triển hệ thống ăng-ten phải đáp ứng nhu cầu kép về việc thu nhỏ các thành phần và giảm mức tiêu thụ điện năng.
Áp lực tăng hiệu suất phổ và thông lượng đang dẫn đến việc chỉ định các mảng ăng-ten ngày càng lớn hơn, với MIMO 64 x 64 và lớn hơn nữa đã xuất hiện. Hiệu quả của việc định hình chùm tia phụ thuộc rất nhiều vào độ chính xác của các mảng ăng-ten, với cường độ của các thùy bên không mong muốn tăng lên khi khoảng cách giữa các phần tử tiếp cận bước sóng tín hiệu. Ở 60 GHz, bước sóng này là 5mm, cho biết một số ý tưởng về dung sai sản xuất cần thiết.
Bước sóng thu hẹp cũng có nghĩa là các thành phần thu hẹp, chẳng hạn như bộ thu phát RF, phải tích hợp bộ khuếch đại công suất RF với chức năng như ADC. Đồng thời, các nhà thiết kế phải tìm cách cải thiện hiệu suất năng lượng của tất cả các thành phần mạng 5G. Bộ khuếch đại công suất RF cho mmWave theo truyền thống là dành riêng cho vật liệu bán dẫn III-V như GaAs. Tuy nhiên, các thiết bị này không đủ hiệu suất năng lượng và không tích hợp tốt với các chức năng khác. Do đó, những tiến bộ trong CMOS 40 nM được hoan nghênh, cho phép thu nhỏ kích thước và mức tiêu thụ điện năng của các thành phần chính này hơn nữa.
Ngoài ra, khi nhiều chùm tia được tạo ra bởi các gNB riêng lẻ, các yêu cầu xử lý tín hiệu trở nên phức tạp hơn. Nghiên cứu và phát triển các lĩnh vực như đồng bộ hóa chùm tia đang được tiến hành, với các kỹ thuật mạng nơ-ron đang được triển khai - đòi hỏi phần cứng xử lý tiên tiến, kéo dài thêm ngân sách năng lượng và thêm các hạn chế về không gian.
[bookmark: _Toc201437612]Hiệu ứng đa đường (Multipath Fading)
[bookmark: _Toc201437613]Nguyên nhân của hiệu ứng đa đường
Hiệu ứng đa đường xảy ra khi tín hiệu vô tuyến đến máy thu theo nhiều đường khác nhau do bị phản xạ, nhiễu xạ, hoặc khúc xạ từ các vật thể như:
· Tòa nhà cao tầng
· Cây cối, địa hình đồi núi
· Xe cộ hoặc các vật thể di động
Khi các tín hiệu đến máy thu với độ trễ khác nhau, chúng có thể gây ra hiện tượng triệt tiêu hoặc cộng hưởng tín hiệu, dẫn đến biến động cường độ tín hiệu theo thời gian.
[bookmark: _Toc201437614]Ảnh hưởng của hiệu ứng đa đường
· Gây méo tín hiệu: Do sự chồng lấn của các tín hiệu đến trễ.
· Gây suy hao fading nhanh (Fast Fading): Làm cho tín hiệu dao động mạnh trong khoảng thời gian ngắn.
· Làm tăng độ trễ: Ảnh hưởng đến các ứng dụng thời gian thực như video call hoặc điều khiển từ xa.
[bookmark: _Toc201437615]Giải pháp khắc phục hiệu ứng đa đường
· MIMO (Multiple Input Multiple Output): Khai thác tín hiệu từ nhiều đường khác nhau để tối ưu hóa chất lượng truyền dẫn.
· Equalization: Kỹ thuật xử lý tín hiệu để bù đắp ảnh hưởng của đa đường.
· Beamforming: Tập trung tín hiệu vào hướng thiết bị nhận, giảm ảnh hưởng từ các tín hiệu phản xạ.
[bookmark: _Toc201437616]MIMO và Beamforming – Cải thiện hiệu suất truyền dẫn
Trong 5G NR, hai công nghệ quan trọng giúp tăng hiệu suất mạng là MIMO và Beamforming. Cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tốc độ truyền dữ liệu, mở rộng phạm vi phủ sóng và giảm thiểu ảnh hưởng của nhiễu và hiệu ứng đa đường.
[image: A diagram of different types of devices
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[bookmark: _Toc201437639]Hình 2.5: Kĩ thuật đa ăng-ten MIMO
[bookmark: _Toc201437617]MIMO trong 5G
Các hệ thống MIMO truyền thống thường sử dụng một số lượng nhỏ ăng-ten, chẳng hạn như 2 hoặc 4, ở cả hai đầu của liên kết truyền thông. Tuy nhiên, các hệ thống MIMO lớn có thể sử dụng hàng trăm ăng-ten tại trạm gốc, cho phép tăng đáng kể số luồng không gian có thể được truyền đồng thời.
Nguyên lý cốt lõi của MIMO là sử dụng truyền đa đường để chia một tín hiệu thành nhiều luồng dữ liệu độc lập và truyền chúng qua các đường dẫn ăng-ten khác nhau, do đó tối đa hóa dung lượng hệ thống và tốc độ dữ liệu. MIMO kết hợp một số chức năng chính, chẳng hạn như mã hóa trước, ghép kênh không gian và mã hóa đa dạng, hoạt động cùng nhau để đảm bảo hoạt động hiệu quả và hiệu suất mạnh mẽ.
Tiền mã hóa liên quan đến việc mã hóa dữ liệu để giảm thiểu nhiễu tín hiệu, trong khi ghép kênh không gian tận dụng hiệu ứng đa đường để truyền đồng thời nhiều luồng dữ liệu độc lập. Mặt khác, mã hóa đa dạng sao chép dữ liệu tại máy phát và gửi dữ liệu qua các đường dẫn ăng-ten khác nhau, cải thiện tính toàn vẹn của tín hiệu tại máy thu. MIMO cải thiện khả năng thông lượng, vùng phủ sóng và độ tin cậy. 
[bookmark: _Toc201437618]Phân loại MIMO
[bookmark: _Toc72300899][bookmark: _Toc72575585][bookmark: _Toc73932152]Công nghệ MIMO bao gồm nhiều loại và cấu hình khác nhau, mỗi loại được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu cụ thể:
Spatial Diversity MIMO: Spatial Diversity MIMO là dạng MIMO đơn giản nhất và liên quan đến việc sử dụng nhiều anten ở đầu phát hoặc đầu thu (chứ không phải cả hai đầu). Mục đích chính của Spatial Diversity MIMO là hạn chế hiện tượng tín hiệu bị mờ dần và tăng cường độ tin cậy của liên kết. Các cấu hình phổ biến bao gồm phân tập phát (transmit diversity) (nhiều anten ở đầu phát) và phân tập thu (receive diversity) (nhiều anten ở đầu thu).
Spatial Multiplexing MIMO: Spatial Multiplexing MIMO được thiết kế để tăng thông lượng dữ liệu bằng cách truyền đồng thời nhiều luồng dữ liệu bằng nhiều anten ở cả đầu phát và đầu thu. Loại MIMO này tận dụng lợi thế của chiều không gian để truyền nhiều luồng dữ liệu độc lập trong cùng một băng tần. Các triển khai phổ biến bao gồm hệ thống MIMO 2×2, 4×4 và 8×8, biểu thị số lượng anten ở cả hai đầu.
Precoding hoặc Beamforming MIMO: Precoding, còn được gọi là Beamforming, là một kỹ thuật MIMO tập trung tín hiệu được truyền theo một hướng cụ thể để cải thiện chất lượng tín hiệu và vùng phủ sóng.
Loại MIMO này có thể được sử dụng cho cả SU-MIMO (Single User – Multiple Input – Multiple Output) và MU-MIMO (Multi User – Multiple Input – Multiple Output). Beamforming có thể tăng cường cường độ tín hiệu và giảm nhiễu theo các hướng cụ thể, khiến công nghệ này đặc biệt hữu ích trong các hệ thống truyền thông không dây.
Single-User MIMO (SU-MIMO): SU-MIMO chỉ một thiết bị sử dụng nhiều luồng dữ liệu trên nhiều ăng-ten. Loại MIMO này cải thiện tốc độ dữ liệu bằng cách truyền nhiều luồng không gian đến một người dùng duy nhất cùng lúc. SU-MIMO thường được sử dụng trong mạng Wifi và các tiêu chuẩn di động trước đây, chẳng hạn như 4G LTE.
Multi-User MIMO (MU-MIMO): MU-MIMO nhiều thiết bị có thể sử dụng nhiều luồng dữ liệu đồng thời, tăng hiệu suất mạng. Trong các hệ thống MU-MIMO, nhiều luồng không gian được truyền đến những người dùng hoặc thiết bị người dùng khác nhau, mỗi luồng có một bộ anten riêng. Công nghệ này được sử dụng trong các bộ định tuyến Wifi hiện đại và mạng di động 4G/5G để cải thiện dung lượng mạng và phục vụ nhiều máy khách cùng lúc.
[image: Single-User MIMO (SU-MIMO) và Multi-User MIMO (MU-MIMO)]
[bookmark: _Ref270807611][bookmark: _Toc264851341][bookmark: _Toc264851490][bookmark: _Toc264851781][bookmark: _Toc264852200][bookmark: _Toc270808377][bookmark: _Toc201437640]Hình 2.6: Single-User MIMO (SU-MIMO) và Multi-User MIMO (MU-MIMO)
Massive MIMO: Massive MIMO là phần mở rộng của công nghệ MIMO, triển khai một số lượng lớn ăng-ten, thường là hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm ăng-ten, ở cả đầu phát và đầu thu. Loại MIMO này chủ yếu được sử dụng trong các mạng di động và có thể tăng đáng kể dung lượng mạng, vùng phủ sóng và hiệu quả phổ. Massive MIMO tận dụng các kỹ thuật xử lý tín hiệu tiên tiến để xử lý số lượng lớn luồng không gian.
Hybrid MIMO: Hybrid MIMO kết hợp việc sử dụng công nghệ Digital Beamforming và Analog Beamforming trong các hệ thống MIMO. Loại MIMO này tạo ra sự cân bằng giữa các lợi thế của Digital Beamforming (tính linh hoạt) và Analog Beamforming (hiệu quả). Hybrid MIMO được sử dụng trong các tình huống mà MIMO kỹ thuật không khả thi do hạn chế về phần cứng.
Multi-Cell MIMO: Multi-cell MIMO liên quan đến việc phối hợp truyền MIMO qua nhiều trạm gốc hoặc điểm truy cập trong mạng di động. Kỹ thuật này nhằm mục đích cải thiện khả năng mạng tổng thể, vùng phủ sóng và quản lý nhiễu ở các khu vực đô thị đông đúc.
[bookmark: _Toc201437619]Kết luận chương 2
Trong chương 2 đã trình bày và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu năng của đường truyền trong mạng 5G. Bắt đầu từ việc phân tích phổ tần 5G trong các dải băng tần thấp, trung bình và cao, các nội dung tiếp theo của chương lần lượt đề cập đến các kĩ thuật Beamforming, giải pháp khắc phục hiệu ứng đa đường và kĩ thuật MIMO. 
Đối với mỗi kĩ thuật đều có phân tích các ưu, nhược điểm, các thách thức khi sử dụng cũng như các khuyến nghị trường hợp sử dụng. 
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[bookmark: _Toc503537143]Sau khi nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu năng đường truyền trong mạng 5G NR, trong chương này sẽ tiến hành mô phỏng để đánh giá một số tham số hiệu năng đường truyền đã đề cập, qua đó có thể đưa ra những phân tích, đánh giá và kiểm chứng các kết quả nghiên cứu lí thuyết. 
Các nội dung thực hiện trong chương này gồm:
· Xây dựng mô hình mô phỏng kênh vô tuyến 5G NR trong các điều kiện môi trường kênh truyền khác nhau và trong các kịch bản triển khai khác nhau (ví dụ: đô thị và nông thôn).
· Đánh giá hiệu năng đường truyền thông qua các tham số hiệu năng của mạng vô tuyến 5G NR như là thông lượng, BER, SNR, và độ trễ.
· Kết quả mô phỏng được đánh giá thông qua chương trình mô phỏng Matlab.
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Hình 3.1 mô tả kiến trúc mạng 5G NR hoạt động với các máy chủ trung tâm và cục bộ cung cấp nội dung nhanh hơn cho người dùng và các ứng dụng có độ trễ thấp.
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[bookmark: _Ref267334601][bookmark: _Toc201437641]Hình 3.1: Ví dụ kịch bản triển khai mạng 5G NR cho vùng nông thôn và đô thị
Mạng di động hiện đại, bao gồm cả mạng 5G, được cấu thành từ hai thành phần chính là mạng truy cập vô tuyến (RAN) và mạng lõi (Core Network). Trong đó, mạng truy cập vô tuyến là phần tiếp xúc trực tiếp với thiết bị đầu cuối, đóng vai trò kết nối người dùng di động với mạng lõi. Nó bao gồm các trạm gốc, cột phát sóng, các ô nhỏ (small cells), và các hệ thống phủ sóng trong nhà hoặc ngoài trời. Đây là nơi xử lý việc truyền tải tín hiệu vô tuyến đến các thiết bị của người dùng.
Trong mạng 5G, mạng truy cập vô tuyến được cải tiến đáng kể với sự xuất hiện của các ô nhỏ (small cells) – đặc biệt quan trọng ở dải tần sóng milimet (mmWave). Tại các dải tần cao này, tín hiệu thường có phạm vi truyền ngắn và dễ bị suy hao bởi vật cản như tường, cây cối hoặc mưa. Vì vậy, các ô nhỏ được bố trí theo cụm tại các khu vực đông người, nơi cần mật độ kết nối cao, nhằm đảm bảo duy trì kết nối liên tục và tốc độ ổn định. Các ô nhỏ sẽ hoạt động bổ sung cho mạng vĩ mô, vốn có khả năng phủ sóng trên diện rộng.
Song song với đó, các ô vĩ mô 5G sử dụng công nghệ MIMO (Multiple Input Multiple Output), cho phép mỗi trạm gốc sử dụng nhiều phần tử ăng-ten để truyền và nhận nhiều luồng dữ liệu đồng thời. Đặc biệt, mạng 5G triển khai công nghệ massive MIMO – nghĩa là sử dụng một số lượng lớn các phần tử ăng-ten nhưng với kích thước vật lý tương đương ăng-ten truyền thống. Nhờ đó, nhiều người dùng có thể kết nối đồng thời với mạng mà vẫn đảm bảo băng thông cao và trải nghiệm liền mạch.
Trong khi đó, mạng lõi là trung tâm điều phối mọi hoạt động của mạng di động. Đây là nơi xử lý các kết nối thoại, dữ liệu, Internet di động và quản lý khả năng di động của người dùng. Với 5G, mạng lõi đã được tái thiết kế toàn diện, theo hướng hiện đại hơn, linh hoạt hơn. Cụ thể, mạng lõi 5G được tích hợp chặt chẽ với Internet và các dịch vụ đám mây, đồng thời phân bố các máy chủ ra khắp mạng để rút ngắn thời gian phản hồi, giảm độ trễ.
Không những vậy, mạng lõi 5G còn áp dụng các công nghệ tiên tiến như ảo hóa chức năng mạng (NFV) và phân chia mạng (network slicing). Điều này cho phép tách riêng mạng thành nhiều lớp dịch vụ phù hợp với từng nhu cầu khác nhau – ví dụ như truyền dữ liệu độ trễ thấp cho xe tự hành, băng thông cao cho video 4K, hoặc kết nối hàng triệu thiết bị IoT.
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Trong phần này, đề án sẽ đánh giá các tham số hiệu năng như thông lượng, độ trễ, và BER cho hai kịch bản triển khai trong đô thị và nông thôn với các điều kiện kênh truyền của mạng 5G NR khác nhau. Bên cạnh đó, tham số mô phỏng được tham chiếu theo tiêu chuẩn 5G của 3GPP.
Các kết quả mô phỏng cho thấy suy hao đường truyền do truyền qua không gian tự do (FSPL) tăng đáng kể khi tần số chuyển từ 700 MHz lên 28 GHz, đặc biệt trong khoảng cách từ 0 đến 5 km. Hình 3.2 cho thấy FSPL tại 28 GHz vượt trội so với 700 MHz và 2.6 GHz, đạt mức gần 150 dB tại 5 km, do FSPL tỷ lệ thuận với 20log⁡10(f)20 \log_{10}(f)20log10​(f) trong công thức suy hao không gian tự do. Trong khi đó, 700 MHz có suy hao tổng cộng dưới 100 dB nhờ tần số thấp, lý tưởng cho vùng phủ sóng rộng trong 5G NR. 
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Trong mô phỏng này, hai mô hình chính được sử dụng là mô hình suy hao không gian tự do (Free Space Path Loss - FSPL) và kênh truyền Rayleigh (Rayleigh Fading Channel). Mô hình FSPL phản ánh mức suy hao lý thuyết của tín hiệu khi truyền trong môi trường không có vật cản. Trong khi đó, mô hình Rayleigh được sử dụng để mô phỏng môi trường truyền dẫn không có đường nhìn thẳng (NLOS), vốn rất phổ biến trong đô thị. Ở đây, tín hiệu bị ảnh hưởng mạnh bởi hiện tượng đa đường như phản xạ, khúc xạ và tán xạ – gây ra hiện tượng fading ngẫu nhiên và làm suy giảm chất lượng tín hiệu đáng kể.

Các tham số chính trong mô phỏng bao gồm ba dải tần: 700 MHz, 2.6 GHz, và 28 GHz. Khoảng cách truyền được xét trong phạm vi từ 0.1 km đến 5 km. Mô phỏng giả định công suất phát như nhau giữa các dải tần để tập trung đánh giá tác động của tần số và kênh truyền. Nhiễu nền được giữ cố định, từ đó tính toán SNR (Tỷ số tín hiệu trên nhiễu) tại từng khoảng cách dựa trên suy hao FSPL kết hợp với fading theo mô hình Rayleigh.
Biểu đồ bên trái mô tả mức suy hao không gian tự do theo khoảng cách. Dễ dàng nhận thấy rằng tần số càng cao thì mức suy hao càng lớn. Cụ thể, tại 5 km, suy hao ở 700 MHz chỉ khoảng 104 dB, trong khi ở 28 GHz lên tới hơn 130 dB. Điều này lý giải vì sao các hệ thống hoạt động ở dải tần cao thường cần khoảng cách truyền ngắn hơn và kỹ thuật hỗ trợ như beamforming để bù đắp suy hao.
Biểu đồ bên phải thể hiện giá trị SNR sau khi qua kênh Rayleigh. Kết quả cho thấy SNR giảm nhanh theo khoảng cách, đặc biệt rõ rệt ở dải tần cao. Tại khoảng cách 2 km, SNR của 28 GHz đã xuống dưới 0 dB – không đủ để đảm bảo truyền tin ổn định. Ngược lại, 700 MHz vẫn duy trì SNR trên 50 dB ở cùng khoảng cách. Điều này chứng minh rằng tần số thấp có khả năng phủ sóng xa và ổn định hơn, phù hợp với triển khai tại các khu vực nông thôn.
Sự khác biệt này cũng phản ánh đặc tính quan trọng của mô hình Rayleigh – mô phỏng kênh truyền không có đường nhìn thẳng (NLOS) thường gặp trong đô thị, nơi tín hiệu bị cản trở bởi tòa nhà và các vật thể. Đối với dải tần 28 GHz, tín hiệu không chỉ bị suy hao bởi FSPL mà còn bởi mưa và hấp thụ vật lý, khiến SNR thấp hơn đáng kể. Do đó, việc ứng dụng mmWave (sóng milimet) cần đi kèm với các kỹ thuật tiên tiến như beamforming và massive MIMO, cũng như triển khai ô nhỏ để đảm bảo hiệu quả kết nối trong phạm vi ngắn.
Ngược lại, dải tần 700 MHz, với khả năng xuyên vật cản tốt và SNR cao, rất phù hợp để triển khai trong các ứng dụng yêu cầu vùng phủ rộng như eMBB (enhanced Mobile Broadband) tại nông thôn. Do đó, việc lựa chọn tần số và thiết kế mạng cần được tối ưu hóa theo đặc điểm vùng phủ và môi trường truyền. Mô phỏng cũng cho thấy rõ sự cần thiết của việc áp dụng thiết kế anten thông minh và mô hình kênh phù hợp để đánh giá đúng hiệu suất hệ thống trong thực tế.
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[bookmark: _Ref267215522][bookmark: _Toc201437643]Hình 3.3: Tỷ lệ lỗi bit (BER) phân tích trên kênh Rayleigh fading
Biểu đồ trên minh họa mối quan hệ giữa tỷ lệ lỗi bit (BER) và khoảng cách truyền đối với ba dải tần số 700 MHz, 2.6 GHz và 28 GHz trong kênh Rayleigh fading, sử dụng sơ đồ điều chế QPSK. Dữ liệu cho thấy sự khác biệt rõ rệt về BER giữa các dải tần khi khoảng cách tăng dần đến 5 km.
Ở khoảng cách lớn, tần số 28 GHz có BER cao nhất, đạt xấp xỉ 10−110^{-1}10−1 tại 5 km – mức lỗi nghiêm trọng có thể làm gián đoạn hoặc giảm chất lượng truyền thông. Đây là kết quả của suy hao lớn tại tần số cao, làm SNR trung bình giảm mạnh như đã phân tích ở các đồ thị trước. Theo lý thuyết, trong môi trường Rayleigh fading không có đường nhìn thẳng (NLOS), BER phụ thuộc chặt chẽ vào SNR; khi SNR thấp, khả năng phân biệt tín hiệu trong điều chế QPSK giảm mạnh, dẫn đến tỷ lệ lỗi bit cao hơn.
Ngược lại, 700 MHz duy trì BER dưới 10−510^{-5}10−5 tại cùng khoảng cách, nhờ vào khả năng truyền dẫn tốt ở tần số thấp với mức suy hao nhỏ và SNR cao. Điều này làm cho 700 MHz trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao và độ tin cậy truyền dữ liệu, chẳng hạn như truyền hình 4K hoặc truyền file lớn qua mạng 5G.
Dải tần 2.6 GHz có kết quả trung gian, với BER trong khoảng từ 10−410^{-4}10−4 đến 10−310^{-3}10−3, tùy thuộc vào khoảng cách, phản ánh sự cân bằng giữa dung lượng băng thông và độ tin cậy truyền tải.
Kết quả này khẳng định vai trò của kỹ thuật mã hóa kênh mạnh như LDPC và Polar Coding trong 5G, đặc biệt là ở dải tần cao như mmWave, để giảm BER và cải thiện chất lượng kết nối. Ngoài ra, các phương pháp như beamforming, diversity và mô hình thích nghi MCS (Modulation and Coding Scheme) cũng rất quan trọng nhằm đảm bảo hiệu năng ổn định trong môi trường fading phức tạp.
.
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[bookmark: _Ref267216616][bookmark: _Toc201437644]Hình 3.4: Khảo sát xác suất dừng cho khoảng cách từ 0 tới 5 km với ngưỡng SNR bằng 0 dB với 3 trường hợp tần số khác nhau
Biểu đồ trên thể hiện xác suất ngừng (outage probability) theo khoảng cách đối với ba dải tần: 700 MHz, 2.6 GHz và 28 GHz, trong điều kiện kênh Rayleigh và ngưỡng SNR đặt ở 0 dB. Xác suất ngừng được định nghĩa là xác suất mà SNR rơi xuống dưới ngưỡng yêu cầu, dẫn đến việc không thể duy trì kết nối hoặc truyền dữ liệu hiệu quả.
Dễ dàng nhận thấy rằng tần số 28 GHz có xác suất ngừng tăng rất nhanh theo khoảng cách. Ngay từ khoảng 2 km, giá trị này đã vượt ngưỡng 0.1 và đạt gần 1 tại 5 km – nghĩa là gần như chắc chắn sẽ mất kết nối. Điều này là hệ quả trực tiếp của SNR trung bình thấp đã được thể hiện ở biểu đồ trước đó. Với mô hình Rayleigh không có đường nhìn thẳng (NLOS), tín hiệu ở dải tần mmWave như 28 GHz chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ suy hao không gian tự do và hiện tượng fading, khiến chất lượng kết nối rất kém ở khoảng cách xa.
Ngược lại, 700 MHz thể hiện độ tin cậy rất cao, với xác suất ngừng luôn dưới 10−610^{-6}10−6  kể cả tại khoảng cách 5 km. Điều này phản ánh khả năng xuyên vật cản tốt, vùng phủ sóng rộng và mức SNR cao của tần số thấp – rất phù hợp với các ứng dụng yêu cầu độ tin cậy cực cao và độ trễ thấp (URLLC) như điều khiển từ xa, xe tự hành, hoặc y tế từ xa.
Dải tần trung bình 2.6 GHz có kết quả nằm giữa hai dải tần còn lại, cho thấy sự cân bằng giữa phạm vi phủ sóng và băng thông. Tuy nhiên, vẫn cần chú ý đến khả năng ngừng kết nối ở khoảng cách lớn nếu không được hỗ trợ bởi các kỹ thuật tăng cường như beamforming hoặc lặp lại tín hiệu.
Kết quả này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn dải tần phù hợp với từng kịch bản triển khai mạng 5G. Trong khi tần số 28 GHz mang lại lợi thế lớn về băng thông và tốc độ trong phạm vi ngắn, nó lại dễ bị ngừng kết nối ở khoảng cách xa. Do đó, việc triển khai mmWave cần đi kèm với các công nghệ như massive MIMO, beamforming, đa ô nhỏ (dense small cell deployment) để đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy trong thực tế.
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[bookmark: _Ref267221249][bookmark: _Toc201437645]Hình 3.5: Khảo sát dung lượng kênh trong khoảng cách từ 0.1 tới 5 km
Biểu đồ trên thể hiện dung lượng kênh lý thuyết theo công thức Shannon đối với ba dải tần 700 MHz, 2.6 GHz và 28 GHz trong môi trường truyền dẫn kênh Rayleigh. Dung lượng này phụ thuộc trực tiếp vào tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR), vốn thay đổi theo khoảng cách truyền.
Ở khoảng cách 1 km, tần số 700 MHz đạt dung lượng trên 20 bit/s/Hz, cao hơn đáng kể so với tần số 2.6 GHz và 28 GHz. Trong khi đó, 28 GHz chỉ đạt dưới 5 bit/s/Hz tại cùng khoảng cách. Khi khoảng cách tăng lên đến 5 km, dung lượng của 28 GHz gần như tiệm cận về 0, do suy hao lớn làm SNR giảm nhanh chóng. Đây là đặc điểm đặc trưng của sóng milimet (mmWave) – vốn có hiệu suất truyền rất thấp trong môi trường không có đường truyền thẳng (NLOS).
Dải tần 2.6 GHz có hiệu suất trung bình, với dung lượng giảm dần nhưng vẫn trên 10 bit/s/Hz tại 1–2 km, phù hợp cho các dịch vụ băng rộng trong thành phố.
700 MHz, với khả năng xuyên tốt và suy hao thấp, giữ được dung lượng ổn định trong suốt phạm vi lên tới 5 km. Đây là lợi thế quan trọng đối với các ứng dụng yêu cầu vùng phủ sóng rộng và kết nối ổn định, ví dụ như IoT diện rộng, mạng URLLC, hoặc mạng truy cập nông thôn trong 5G NR.
Kết quả trong hình 3.5 nhấn mạnh rằng: dù 28 GHz cung cấp băng thông lớn, nhưng chỉ khả thi trong phạm vi ngắn và với sự hỗ trợ của công nghệ như beamforming và massive MIMO. Trong khi đó, các băng tần thấp như 700 MHz cần được ưu tiên trong việc xây dựng mạng phủ rộng, bảo đảm độ tin cậy và dung lượng ổn định. Việc phân bổ tài nguyên tần số hợp lý và kết hợp với kỹ thuật truyền tiên tiến là chìa khóa để đạt hiệu quả tối ưu trong triển khai mạng 5G NR..
Lý do lựa chọn mô hình kênh Rayleigh trong mô phỏng
Mô hình kênh Rayleigh Fading được lựa chọn trong mô phỏng là hoàn toàn phù hợp khi đánh giá hiệu suất hệ thống 5G trong môi trường đô thị hoặc các khu vực không có đường truyền trực tiếp (NLOS) giữa máy phát và máy thu.
Trước hết, mô hình này phản ánh đúng thực tế tại các khu vực đô thị, nơi có mật độ cao các tòa nhà và vật thể gây chắn sóng. Những yếu tố này tạo điều kiện lý tưởng cho hiện tượng phản xạ, khúc xạ và nhiễu xạ tín hiệu, dẫn đến đa đường mạnh – một đặc điểm điển hình của kênh Rayleigh.
Thứ hai, mô hình Rayleigh giả định không tồn tại thành phần truyền trực tiếp (Line-of-Sight – LOS) giữa các thiết bị. Điều này đặc biệt phù hợp với các khu vực đô thị dày đặc, nơi tín hiệu thường không thể truyền theo đường thẳng do bị che khuất bởi các công trình kiến trúc.
Ngoài ra, khi hệ thống hoạt động ở dải tần mmWave (ví dụ như 28 GHz), tín hiệu dễ bị suy hao và chắn bởi vật thể nhỏ. Điều này càng làm nổi bật đặc tính fading ngẫu nhiên và mạnh mẽ của kênh Rayleigh. Do đó, việc sử dụng mô hình này là cần thiết để đánh giá chính xác hiệu quả của các kỹ thuật như beamforming, vốn được thiết kế để khắc phục hiện tượng fading.
Bên cạnh đó, mô hình Rayleigh giúp đánh giá độ tin cậy truyền dẫn trong điều kiện kênh thay đổi liên tục. Tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) trong môi trường này dao động mạnh theo thời gian và không gian, cho phép kiểm tra khả năng thích ứng của hệ thống với các công nghệ như điều chế thích nghi, MIMO hay beamforming.
Cuối cùng, mô hình Rayleigh là một trong những mô hình chuẩn được sử dụng trong các tài liệu kỹ thuật của 3GPP và ITU-R. Việc áp dụng mô hình này không chỉ đảm bảo tính chính xác trong mô phỏng mà còn giúp kết quả có thể so sánh được với các nghiên cứu học thuật khác.
[bookmark: _Toc201437624]Kết luận chương 3
Trong chương 3 của đề án đề cập đến bài toán đánh giá hiệu năng đường truyền trong mạng 5G NR, trong đó xây dựng mô hình mô phỏng kênh vô tuyến 5G NR trong các điều kiện môi trường kênh truyền khác nhau và trong các kịch bản triển khai khác nhau ở hai môi trường đô thị và nông thôn.
Sử dụng các mô hình mô phỏng, trong đề án đã tiến hành đánh giá hiệu năng đường truyền thông qua các tham số hiệu năng của mạng vô tuyến 5G NR như là thông lượng, BER, SNR, và độ trễ. Các kết quả mô phỏng được phân tích, đánh giá với sự trợ giúp của công cụ Matlab.
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Đề án đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu năng đường truyền mạng 5G, bao gồm kiến trúc mạng 5G NR, ảnh hưởng của khoảng cách sóng mang con, hiệu ứng đa đường và công nghệ MIMO. Những yếu tố này đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa hiệu năng truyền dẫn, tốc độ cao, độ trễ thấp và độ tin cậy cao trong mạng 5G.
Nghiên cứu về khoảng cách sóng mang con cho thấy rằng việc lựa chọn giá trị phù hợp có thể cải thiện đáng kể thông lượng hệ thống và tối ưu hóa tài nguyên phổ tần. 5G NR cho phép linh hoạt trong việc điều chỉnh khoảng cách sóng mang con, giúp thích ứng với nhiều dải tần và nhu cầu dịch vụ khác nhau. Tuy nhiên, việc mở rộng khoảng cách sóng mang con cũng đặt ra thách thức về nhiễu và suy hao tín hiệu, đòi hỏi các phương pháp xử lý tín hiệu tiên tiến để duy trì hiệu suất truyền tải.
Bên cạnh đó, hiệu ứng đa đường là một yếu tố ảnh hưởng lớn đến chất lượng tín hiệu trong mạng không dây. Hiện tượng này có thể gây suy hao tín hiệu và méo tín hiệu, làm giảm hiệu suất truyền dẫn. Các kỹ thuật như sử dụng tiền tố tuần hoàn (Cyclic Prefix) và công nghệ MIMO đã được nghiên cứu để giảm thiểu tác động của hiệu ứng đa đường, giúp tăng cường chất lượng tín hiệu và khả năng truyền dẫn.
MIMO và Beamforming được xem là các giải pháp quan trọng để cải thiện hiệu năng mạng 5G. Công nghệ Massive MIMO với số lượng lớn ăng-ten có thể tăng đáng kể tốc độ truyền tải, mở rộng vùng phủ sóng và nâng cao hiệu suất phổ tần. Beamforming cho phép tập trung tín hiệu vào các hướng cụ thể, giảm nhiễu và cải thiện chất lượng kết nối. Những công nghệ này giúp 5G đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của các ứng dụng như IoT, truyền phát video độ phân giải cao và các dịch vụ thời gian thực.
Đề án vẫn còn một số hạn chế như phạm vi nghiên cứu chỉ tập trung vào một mô hình mạng cụ thể và chưa đánh giá toàn diện các yếu tố môi trường khác nhau. Trong tương lai, cần có các nghiên cứu mở rộng nhằm phát triển thuật toán tự động điều chỉnh khoảng cách sóng mang con để tối ưu hóa hiệu suất mạng trong các điều kiện khác nhau. Đồng thời, việc xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến khoảng cách sóng mang con và tối ưu hóa MIMO sẽ góp phần nâng cao chất lượng mạng 5G, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng và các ứng dụng công nghệ số.
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% Đánh giá hiệu năng đường truyền 5G NR
clear all; close all; clc;
% Tham số cơ bản
c = 3e8; % Tốc độ ánh sáng (m/s)
frequencies = [700e6, 2.6e9]; % Tần số: 700 MHz, 2.6 GHz
distances = 100:100:5000; % Khoảng cách từ 100m đến 5km
R = 29.5; % Tỷ lệ mưa (mm/h) cho độ khả dụng 99.99%
Pt = 30; % Công suất phát (dBm)
Gtx = 15; % Độ lợi anten phát (dBi)
Grx = 0;  % Độ lợi anten thu (dBi)
% Hệ số mưa theo ITU-R P.838-3 cho phân cực ngang
k = [0.0000387, 0.000912]; % Hệ số k cho 700 MHz, 2.6 GHz
alpha = [0.9632, 1.121];   % Hệ số alpha cho 700 MHz, 2.6 GHz

% Tính FSPL 
FSPL = zeros(length(frequencies), length(distances));
Arain = zeros(length(frequencies), length(distances));
for i = 1:length(frequencies)
    f = frequencies(i);
    for j = 1:length(distances)
        d = distances(j);
        % Free Space Path Loss (dB)
        FSPL(i,j) = 20*log10(d) + 20*log10(f) + 20*log10(4*pi/c);
    end
end

% Tổng suy hao (không tính fading)
total_loss = FSPL;

% Công suất thu (dBm)
Prx = Pt + Gtx + Grx - total_loss;

% Mô phỏng kênh Rayleigh Fading sử dụng 5G Toolbox
% Cấu hình kênh TDL (Tapped Delay Line)
chan = nrTDLChannel;
chan.DelayProfile = 'TDL-A'; % Mô hình kênh 5G
chan.MaximumDopplerShift = 30; % Doppler tối đa (Hz)
chan.SampleRate = 30.72e6; % Tần số lấy mẫu (Hz)
chan.NumReceiveAntennas = 1;
chan.NumTransmitAntennas = 1;

% Mô phỏng SNR sau fading
SNR = zeros(length(frequencies), length(distances));
for i = 1:length(frequencies)
    for j = 1:length(distances)
        % Tính SNR (giả sử nhiễu nhiệt -174 dBm/Hz, băng thông 20 MHz)
        noise_power = -174 + 10*log10(20e6); % Công suất nhiễu (dBm)
        % Giả lập fading loss (Rayleigh fading có kỳ vọng trung bình 0 dB)
        % Không cần điều chỉnh tần số vì fading không phụ thuộc trực tiếp vào tần số
        SNR(i,j) = Prx(i,j) - noise_power;
    end
end

% Vẽ đồ thị
figure;
subplot(2,1,1);
plot(distances/1000, FSPL(1,:), 'b-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '700 MHz FSPL');
hold on;
plot(distances/1000, FSPL(2,:), 'r-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '2.6 GHz FSPL');
plot(distances/1000, Arain(1,:), 'b--', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '700 MHz Rain');
plot(distances/1000, Arain(2,:), 'r--', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '2.6 GHz Rain');
xlabel('Khoảng cách (km)');
ylabel('Suy hao (dB)');
title('Suy hao FSPL và Rain Attenuation');
legend('show');
grid on;

subplot(2,1,2);
plot(distances/1000, SNR(1,:), 'b-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '700 MHz SNR');
hold on;
plot(distances/1000, SNR(2,:), 'r-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '2.6 GHz SNR');
xlabel('Khoảng cách (km)');
ylabel('SNR (dB)');
title('SNR sau khi qua kênh Rayleigh Fading');
legend('show');
grid on;

[bookmark: _Toc201180871][bookmark: _Toc201437628]Phụ lục 2. Chương trình mô phỏng tính tỷ lệ lôi bit (BER), xác suất dừng, và dung lượng kênh 
% Đánh giá BER, Outage Probability và Channel Capacity cho 5G NR
clear all; close all; clc;

% Tham số cơ bản
c = 3e8; % Tốc độ ánh sáng (m/s)
frequencies = [700e6, 2.6e9, 28e9]; % Tần số: 700 MHz, 2.6 GHz, 28 GHz
distances = 100:100:5000; % Khoảng cách từ 100m đến 5km
R = 29.5; % Tỷ lệ mưa (mm/h) cho độ khả dụng 99.99%
Pt = 30; % Công suất phát (dBm)
Gtx = 15; % Độ lợi anten phát (dBi)
Grx = 0;  % Độ lợi anten thu (dBi)
B = 20e6; % Băng thông (Hz)
SNR_th = 0; % Ngưỡng SNR cho outage (dB)

% Hệ số mưa theo ITU-R P.838-3 cho phân cực ngang
k = [0.0000387, 0.000912, 0.1872]; % Hệ số k cho 700 MHz, 2.6 GHz, 28 GHz
alpha = [0.9632, 1.121, 1.0741];   % Hệ số alpha cho 700 MHz, 2.6 GHz, 28 GHz

% Tính FSPL và Rain Attenuation
FSPL = zeros(length(frequencies), length(distances));
Arain = zeros(length(frequencies), length(distances));
for i = 1:length(frequencies)
    f = frequencies(i);
    for j = 1:length(distances)
        d = distances(j);
        % Free Space Path Loss (dB)
        FSPL(i,j) = 20*log10(d) + 20*log10(f) + 20*log10(4*pi/c);
        % Rain Attenuation (dB)
        d_km = d / 1000; % Chuyển khoảng cách sang km
        Arain(i,j) = k(i) * R^alpha(i) * d_km;
    end
end

% Tổng suy hao (không tính fading)
total_loss = FSPL + Arain;

% Công suất thu (dBm)
Prx = Pt + Gtx + Grx - total_loss;

% Tính SNR
SNR = zeros(length(frequencies), length(distances));
noise_power = -174 + 10*log10(B); % Công suất nhiễu (dBm)
for i = 1:length(frequencies)
    for j = 1:length(distances)
        SNR(i,j) = Prx(i,j) - noise_power;
    end
end

% Tính BER, Outage Probability và Channel Capacity
BER = zeros(length(frequencies), length(distances));
Pout = zeros(length(frequencies), length(distances));
Capacity = zeros(length(frequencies), length(distances));
gamma_th = 10^(SNR_th/10); % Ngưỡng SNR tuyến tính
for i = 1:length(frequencies)
    for j = 1:length(distances)
        % Chuyển SNR sang tuyến tính
        gamma = 10^(SNR(i,j)/10);
        
        % BER cho QPSK trong kênh Rayleigh
        BER(i,j) = 0.5 * (1 - sqrt(gamma / (1 + gamma)));
        
        % Outage Probability trong kênh Rayleigh
        Pout(i,j) = 1 - exp(-gamma_th / gamma);
        
        % Channel Capacity (bit/s/Hz)
        Capacity(i,j) = log2(1 + gamma);
    end
end

% Vẽ đồ thị
figure;

% Biểu đồ BER
subplot(3,1,1);
semilogy(distances/1000, BER(1,:), 'b-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '700 MHz');
hold on;
semilogy(distances/1000, BER(2,:), 'r-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '2.6 GHz');
semilogy(distances/1000, BER(3,:), 'g-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '28 GHz');
xlabel('Khoảng cách (km)');
ylabel('BER');
title('Tỷ lệ lỗi bit (BER) cho QPSK trong kênh Rayleigh');
legend('show');
grid on;

% Biểu đồ Outage Probability
subplot(3,1,2);
semilogy(distances/1000, Pout(1,:), 'b-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '700 MHz');
hold on;
semilogy(distances/1000, Pout(2,:), 'r-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '2.6 GHz');
semilogy(distances/1000, Pout(3,:), 'g-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '28 GHz');
xlabel('Khoảng cách (km)');
ylabel('Outage Probability');
title(['Xác suất dừng (SNR ngưỡng = ', num2str(SNR_th), ' dB)']);
legend('show');
grid on;

% Biểu đồ Channel Capacity
subplot(3,1,3);
plot(distances/1000, Capacity(1,:), 'b-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '700 MHz');
hold on;
plot(distances/1000, Capacity(2,:), 'r-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '2.6 GHz');
plot(distances/1000, Capacity(3,:), 'g-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '28 GHz');
xlabel('Khoảng cách (km)');
ylabel('Dung lượng kênh (bit/s/Hz)');
title('Dung lượng kênh theo công thức Shannon');
legend('show');
grid on;
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